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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện cổ tích
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể loại truyện cổ tích.
- Nhận diện được phương thức người kể, ngôi kể truyện cổ tích.
- Nhận biết được những tình cảm của  em bé đối với mẹ.
Thông hiểu:
- Nêu được chủ đề của đoạn văn, tình cảm của người con đối với mẹ.
- Hiểu được sự hiếu thảo của người con khi mẹ ốm.
Vận dụng: 
- Trình bày được bài học ý nghĩa mà tác giả gửi gắm qua văn bản.
- Trình bày được các việc làm về thể hiện sự hiếu thảo đối với  cha mẹ.
	4TN
	4TN 
	2 TL
	

	2
	Viết
	Đóng vai nhân vật để kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em thích.
	Nhận biết: Viết đúng thể đóng vai nhân vật.
Thông hiểu: 
- Đảm bảo đúng cấu trúc bài văn tự sự.
- Xác định rõ yêu cầu đề bài: Đóng vai nhân vật để kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em thích. 
Vận dụng: Biết đóng vai để kể lại truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
Vận dụng cao: 
- Ngôn ngữ kể có sự sáng tạo.
- Bố cục mạch lạc, hoàn chỉnh.
	1*TL

	1*TL

	1*TL

	1*TL


	Tổng
	
	3TN,
1*TL
	4TN,
1*TL
	2TL,
1*TL
	1*TL

	Tỉ lệ %
	
	25%
	35%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%




